
UNIT 8: STUDY OUTLINE OF CHEMISTRY
Exercise: Translate Lesson 2 into Vietnamese
· Tổng quan
Sự tương tác của các nguyên tử và các phân tử được gọi là hoá học.
Các hoạt động trao đổi chất của các vi sinh vật liên quan tới những phản ứng hoá học phức tạp.
Vi khuẩn phân giải các chất dinh dưỡng để lấy năng lượng và tạo ra các tế bào mới cho chúng.
· Cấu tạo của nguyên tử
Nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất của các nguyên tố hoá học, tham gia vào phản ứng hoá học.
Nguyên tử bao gồm một hạt nhân chứa proton và neutron, electron chuyển động xung quanh nó.
Số nguyên tử là số proton có trong hạt nhân: Tổng số proton và neutron là khối lượng nguyên tử.
· Nguyên tố hoá học
Các nguyên tử có cùng số nguyên tử và cùng tính chất hoá học được phân loại vào cùng một nguyên tố hoá học.
Các nguyên tố hoá học được đặt tên bằng chữ viết tắt được gọi là ký hiệu hoá học.
Có khoảng 26 nguyên tố hoá học được tìm thấy trong tế bào sống.
Các nguyên tử có cùng số nguyên tử (cùng nguyên tố) nhưng khác khối lượng nguyên tử thì được gọi là đồng vị.
· Cấu hình electron

Mỗi lớp vỏ có thể giữ một số lượng tối đa đặc trưng của các electron.
Các tính chất hoá học của một nguyên tử phần lớn là do số lượng electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nó.
· Các liên kết trong phân tử
· Liên kết hoá học
Phân tử được tạo thành từ hai nguyên tử trở lên; các phân tử chứa ít nhất hai loại nguyên tử khác nhau được gọi là hợp chất.
Các nguyên tử cấu tạo nên các phân tử để tạo ra lớp vỏ electron ngoài cùng của chúng.
Lực hấp dẫn liên kết hạt nhân nguyên tử của hai nguyên tử hoá học lại với nhau được gọi là liên kết hoá học.
Khả năng kết hợp của nguyên tử - số lượng các liên kết hoá học có thể hình thành với các nguyên tử khác - là số hoá trị của nó.
· Liên kết ion
Một nguyên tử từ điện tích dương hay âm hoặc một nhóm nguyên tử được gọi là một ion.
Một lực hút hoá học giữa các ion trái điện tích được gọi là liên kết ion.
Để hình thành nên một liên kết ion, một ion phải là electron cho điện tử và ion còn lại phải là electron nhận điện tử.
· Liên kết cộng hoá trị
Trong liên kết cộng hoá trị, các nguyên tử chia sẻ các cặp electron.
Các liên kết cộng hoá trị mạnh hơn các liên kết ion và phổ biến hơn nhiều ở trong các sinh vật.
· Liên kết hydro
Liên kết hydro tồn tại khi một nguyên tử hydro liên kết cộng hoá trị với một nguyên tử oxy hoặc nguyên tử nitơ bị hút bởi một nguyên tử oxy hoặc nguyên tử nitơ khác.
Các liên kết hydro hình thành các liên kết yếu giữa các phân tử khác nhau hoặc giữa các phần của cùng một đại phân tử.
· Phân tử khối và số mol của phân tử
Phân tử khối là tổng khối lượng nguyên tử của tất cả các nguyên tử có trong một phân tử.
Số mol của một nguyên tử, ion, hoặc phân tử tính bằng khối lượng nguyên tử hoặc phân tử của nó biểu thị bằng gam.
Số mol của một chất tính bằng khối lượng theo gam chia cho phân tử khối của nó.
· Phản ứng hoá học
Phản ứng hoá học là phản ứng dùng để tạo thành hoặc phá vỡ các liên kết hoá học giữa các nguyên tử.
· Năng lượng của các phản ứng hoá học
Sự biến đổi năng lượng xảy ra trong suốt các quá trình phản ứng hoá học.
Các phản ứng Endergonic đòi hỏi năng lượng, các phản ứng Exergonic giải phóng năng lượng.
Trong một phản ứng tổng hợp, các nguyên tử, các ion hoặc các phân tử được kết hợp để tạo nên một đại phân tử.
Trong một phản ứng phân huỷ, một đại phân tử bị phá vỡ cấu trúc thành các phân tử thành phần, các nguyên tử và các ion.
Trong một phản ứng trao đổi, hai phân tử bị phân huỷ và các tiểu đơn vị của chúng được sử dụng để tổng hợp thành hai phân tử mới.
Các sản phẩm của phản ứng thuận nghịch có thể dễ dàng hoàn nguyên trở lại để tạo thành các chất phản ứng ban đầu.
· Các phản ứng hoá học xảy ra như thế nào ?
Để một phản ứng hoá học diễn ra, các chất phản ứng phải va chạm với nhau.
Năng lượng tối thiểu của sự va chạm có thể tạo ra một phản ứng hoá học được gọi là năng lượng hoạt hoá của nó.
Các protein chuyên biệt được gọi là các enzyme đẩy nhanh các phản ứng hoá học trong cơ thể sống bằng cách giảm năng lượng hoạt hoá.

